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1 25213104821 Hồ Trường Anh K25NAB ĐẠT

2 25203100449 Trần Thị Châu Anh K25NAB HỎNG

3 25203202932 Lê Vân Anh K25NAD HỎNG

4 25203216549 Lương Khánh Băng K25NAD HỎNG

5 25203117464 Hoàng Thị An Bình K25NAB HỎNG

6 25213108648 Trương Quốc Cường K25NAB ĐẠT

7 24203215821 Nguyễn Lê Minh Châu K24NAD HỎNG

8 23203112479 Nguyễn Thị Lan Chi K23NAB ĐẠT

9 25207204067 Bùi Thị Lệ Diễm K25NAB HỎNG

10 25203111076 Nguyễn Thị Thùy Dung K25NAB HỎNG

11 25213209892 Nguyễn Đoàn Quang Dũng K25NAD HỎNG

12 25203111168 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K25NAB ĐẠT

13 25203100461 Nguyễn Thị Nguyên Đan K25NAB HỎNG

14 25203116789 Bùi Thị Hương Giang K25NAB HỎNG

15 23203212122 Phạm Nhật Hạ K23NAD HỎNG

16 25203205868 Lê Thị Cẩm Hải K25NAD HỎNG

17 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

18 25203100535 Lê Thị Hiền K25NAB HỎNG

19 24217201865 Nguyễn Thị Thương Hoài K24NAB HỎNG

20 25203207117 Trần Thị Kim Huệ K25NAD HỎNG

21 25203216851 Lê Thị Huệ K25NAD HỎNG

22 25213103872 Võ Phương Huy K25NAB HỎNG

23 24203116127 Nguyễn Đỗ Ngọc Hương K24NAB HỎNG

24 25217209141 Nguyễn Đình Văn Khoa K25NAD ĐẠT

25 25213217637 Tôn Thất Hoàng Long K25NAD HỎNG

26 25207204068 Nguyễn Hiền Lương K25NAB HỎNG

27 25203101366 Phan Thị Trúc Ly K25NAB ĐẠT

28 25203100955 Đỗ Thị Diệu Ly K25NAB HỎNG

29 25203208750 Nguyễn Thị Khánh Ly K25NAD HỎNG

30 25203215805 Nguyễn Trần Kiều Mi K25NAD HỎNG

31 25203110236 H' An Mlô K25NAB HỎNG

32 25203112858 Nguyễn Thị Trà My K25NAB ĐẠT

33 25203107648 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ K25NAD HỎNG

34 25203200105 Hà Uyên Mỹ K25NAD HỎNG

35 25203209483 Phạm Thị Thúy Na K25NAD ĐẠT

36 26203327630 Lê Thị Na K26NAB HỎNG

37 25213209495 Nguyễn Quang Nam K25NAD HỎNG
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38 25207110429 Trần Thị Ni K25NAB HỎNG

39 24203103928 H' Lina Niê K24NAB HỎNG

40 25203217292 Nguyễn Hoàng Ny K25NAB HỎNG

41 25203102866 Nguyễn Thị Tú Ny K25NAB HỎNG

42 25203210184 Trần Thị Kiều Nga K25NAD HỎNG

43 25203210250 Nguyễn Thị Mỹ Nga K25NAD HỎNG

44 25203210085 Ngô Lê Thu Ngân K25NAD HỎNG

45 24203206084 Thái Trần Hồng Ngân K24NAD HỎNG

46 24203104268 Phạm Thị Bảo Ngân K25NAB HỎNG

47 25203107939 Lê Thanh Ngân K25NAB HỎNG

48 25213116082 Nguyễn Sỹ Nghiêm K25NAB ĐẠT

49 24203111698 Lê Thị Hồng Ngọc K24NAB HỎNG

50 25203107695 Đinh Thị Mỹ Ngọc K25NAB HỎNG

51 25203307128 Phạm Lê Hoàng Ngọc K25NAD HỎNG

52 25207105036 Nguyễn Tâm Nguyên K25NAD HỎNG

53 25203505569 Lê Thị Ánh Nguyệt K25NAB HỎNG

54 25203205883 Lê Thị Minh Nguyệt K25NAD HỎNG

55 25203103188 Lê Thị Thu Nhã K25NAB HỎNG

56 25203205952 Huỳnh Tấn Nhân K25NAD ĐẠT

57 25203217024 Nguyễn Thị Kiều Nhi K25NAD HỎNG

58 25203116760 Trần Trương Uyển Nhi K25NAB HỎNG

59 25203113283 Đinh Ngọc Hải Nhi K25NAB ĐẠT

60 25203205449 Lê Thị Yến Nhi K25NAD HỎNG

61 25203205646 Phan Nguyễn Tuyết Nhung K25NAD HỎNG

62 25203216942 Mai Thị Nhung K25NAD HỎNG

63 25203107845 Nguyễn Huỳnh Nhung K25NAB HỎNG

64 25203208301 Hồ Thị Quỳnh Như K25NAD HỎNG

65 24203208285 Huỳnh Thị Quỳnh Như K24NAD HỎNG

66 25203113479 Nguyễn Thị Tố Như K25NAB HỎNG

67 25203216293 Trần Thị Hồng Oanh K26NAD HỎNG

68 2321216132 Phạm Trọng Phúc K23NAD HỎNG

69 2320315714 Nguyễn Ngọc Kim Phụng K23NAD HỎNG

70 2120319300 Đặng Nguyễn Thuỳ Phương K25NAB HỎNG

71 25203102419 Hồ Thị Phương K25NAB HỎNG

72 25203105399 Phạm Trần Thanh Phương K25NAB HỎNG

73 24203107028 Bùi Thị Mỹ Phượng K24NAB ĐẠT

74 25203113740 Phạm Thị Thi Phượng K25NAB HỎNG

75 25203113737 Phan Thị Bích Phượng K25NAB HỎNG

76 25203202344 Lê Đỗ Quyên K25NAD ĐẠT

77 24203216318 Nguyễn Thị Lệ Quyên K24NAD HỎNG
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78 24203101011 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K24NAB ĐẠT

79 25203104923 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K25NAB HỎNG

80 25203208193 Mai Trúc Quỳnh K25NAD HỎNG

81 25203408651 Bùi Thúy Quỳnh K25NAD HỎNG

82 25203107015 Dương Thị Như Quỳnh K25NAB HỎNG

83 25203204224 Lê Thị Thúy Quỳnh K25NAD HỎNG

84 25213217553 Nguyễn Châu Sơn K25NAD HỎNG

85 2021358383 Võ Hồng Sơn K25NAD HỎNG

86 25203105621 Lê Thị Tâm K25NAD HỎNG

87 25203114075 Nguyễn Thị Phương Tâm K25NAB HỎNG

88 25203217198 Bùi Thị Thanh Tâm K25NAD HỎNG

89 25203216013 Nguyễn Thủy Tiên K25NAD ĐẠT

90 25203109876 Lâm Thị Anh Tiên K25NAB HỎNG

91 25207101241 Trương Huỳnh Cẩm Tiên K25NAD HỎNG

92 25203207354 Võ Thị Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

93 25203109960 Nguyễn Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

94 25203104122 Nguyễn Hoàng Kim Tuyết K25NAB HỎNG

95 25203102089 Trần Thị Thu Thảo K25NAB HỎNG

96 25203117293 Phan Dạ Hương Thảo K25NAB HỎNG

97 25203209452 Đặng Lê Thanh Thảo K25NAD HỎNG

98 25203217345 Nguyễn Thị Phương Thảo K25NAD HỎNG

99 25207105313 Trần Thị Thu Thảo K25NAD HỎNG

100 25203117541 Hoàng Phan Việt Thắng K25NAB HỎNG

101 25213117093 Đào Hữu Tấn Thọ K25NAB ĐẠT

102 25203304337 Huỳnh Thị Lệ Thu K25NAD HỎNG

103 25203210577 Nguyễn Thị Hoài Thu K25NAD ĐẠT

104 25203108921 Trần Thị Thuận K25NAB HỎNG

105 25213104652 Nguyễn Thu Thủy K25NAB HỎNG

106 25217205456 Võ Thị Thương K25NAD ĐẠT

107 25203205620 Nguyễn Thị Thương K25NAD HỎNG

108 24213108018 Nguyễn Xuân Thương K24NAB HỎNG

109 25203114861 Nguyễn Thị Khánh Trang K25NAD HỎNG

110 26203134820 Lê Thị Thùy Trang K26NAB HỎNG

111 25207105630 Trần Nguyễn Kiều Trang K25NAB HỎNG

112 25203100191 Phạm Thị Thu Trâm K25NAB ĐẠT

113 25203101802 Cao Nữ Huyền Trâm K25NAB HỎNG

114 25203107410 Phạm Thị Thu Trinh K25NAB HỎNG

115 25203115035 Hồ Thị Kiều Trinh K25NAB HỎNG

116 25203215826 Huỳnh Trần Tuyết Trinh K25NAD HỎNG

117 25203103423 Phan Thị Tuyết Trinh K25NAB HỎNG
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118 25203117372 Phạm Thị Nhã Uyên K25NAB HỎNG

119 25203117000 Trịnh Tú Uyên K25NAB ĐẠT

120 24207116129 Quảng Thị Ngọc Uyên K25NAD HỎNG

121 25207102049 Nguyễn Thị Thu Uyên K25NAB HỎNG

122 25203116369 Nguyễn Thị Bích Vân K25NAB HỎNG

123 25203216196 Võ Thị Tường Vi K25NAD HỎNG

124 24203116085 Nguyễn Lê Thúy Vi K24NAB ĐẠT

125 25203115472 Hoài Nguyễn Hạnh Viên K25NAB ĐẠT

126 25213201401 Huỳnh Kim Vương K25NAD HỎNG

127 24203115463 Nguyễn Thục Vy K24NAD HỎNG

128 25203107692 Lê Thị Ngọc Vy K25NAB HỎNG

129 25203110413 Huỳnh Thị Thúy Vy K25NAD ĐẠT

130 25203208320 Lê Thị Như Ý K25NAB HỎNG

131 25203204462 Nguyễn Phan Thị Như Ý K25NAD HỎNG

132 25203116949 Đỗ Thị Hải Yến K25NAB HỎNG

133 25203103304 Võ Hoàng Yến K25NAD HỎNG

134 25203116617 Hồ Thị Mai Yến K25NAD HỎNG

134 2226521826 Nguyễn Tiểu Cương T23YDHC HỎNG

134 2326521183 Trương Hoàng Thiên Ngọc T23YDH HỎNG

134 1910517591 Nguyễn Thị Phương Trinh D22YDD HỎNG
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